
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %

Thi hành 

xong
Đình chỉ 

Giảm 

nghĩa 

vụ thi 

hành án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19

      4.083.976.646       2.488.265.426      1.595.711.220   185.893.748       180.621      3.897.902.277      2.096.809.488         650.647.478          540.526.517      110.120.961             -      1.444.511.919         873.217            776.874      1.654.288.787       143.559.977       3.244.025    3.247.254.799 31,03%

1 Cục THADS          298.378.790          196.835.693         101.543.097     14.422.760                -           283.956.030         191.430.286           79.523.182            74.407.702          5.115.480             -         111.907.104                  -                        -             91.443.953           1.081.791                    -         204.432.848 41,54%

2 Chi cục TP Tây Ninh          958.362.045          558.396.489         399.965.556     57.038.737                -           901.323.308         354.857.552         129.064.431          115.115.486        13.948.945             -         225.793.120                    1                      -           503.961.052         42.504.704                    -         772.258.877 36,37%

3 Chi cục Thị xã Hòa Thành          581.132.715          392.944.686         188.188.029     33.739.400                  1         547.393.314         250.359.986           70.001.332            58.729.052        11.272.280             -         180.358.654                  -                        -           273.796.857         19.994.186       3.242.285       477.391.982 27,96%

4 Chi cục huyện Dương Minh Châu          346.479.360          196.667.017         149.812.343       2.450.247                -           344.029.113         193.107.896           41.074.760            36.204.882          4.869.878             -         151.991.325           41.811                      -           147.962.199           2.959.011                     7       302.954.353 21,27%

5 Chi cục huyện Châu Thành          341.805.844          211.192.931         130.612.913       8.251.638       180.620         333.373.587         212.757.815           42.155.012            39.689.537          2.465.474             -         168.996.925         829.005            776.874           90.033.850         30.581.921                    -         291.218.575 19,81%

6 Chi cục huyện Tân Biên          353.014.511          234.353.548         118.660.963       5.768.362                -           347.246.149         189.287.044           48.247.025            29.609.596        18.637.429             -         141.040.019                  -                        -           153.736.622           4.220.750              1.733       298.999.124 25,49%

7 Chi cục huyện Tân Châu          448.932.348          282.797.879         166.134.469       8.894.420                -           440.037.928         252.210.761         100.284.651            66.908.908        33.375.743             -         151.923.710             2.400                      -           183.893.988           3.933.179                    -         339.753.277 39,76%

8 Chi cục huyện Gò Dầu          259.006.083          128.441.779         130.564.304     15.722.868                -           243.283.215         175.405.962           75.434.643            67.106.811          8.327.832             -           99.971.319                  -                        -             40.016.057         27.861.196                    -         167.848.572 43,01%

9 Chi cục Thị xã Trảng Bàng          233.917.937          113.299.041         120.618.896       5.974.727                -           227.943.210         176.230.200           55.669.590            44.596.906        11.072.684             -         120.560.610                  -                        -             47.827.509           3.885.501                    -         172.273.620 31,59%

10 Chi cục huyện Bến Cầu          262.947.013          173.336.363           89.610.650     33.630.589                -           229.316.424         101.161.986             9.192.853              8.157.637          1.035.216             -           91.969.133                  -                        -           121.616.700           6.537.738                    -         220.123.571 9,09%

34,20% -3,17%

 

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện

Chưa có điều 

kiện (trừ số 

đã chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Hoãn thi 

hành án (trừ 

điểm c k1, 

Đ 48)

Tổng số thi 

hành xong

Chia ra:

Tổng số giải 

quyết

Chia ra:

Đang thi 

hành

Tây Ninh, ngày ...... tháng ..... năm 2023 Tây Ninh, ngày ...... tháng ..... năm 2023

Hoãn 

theo 

điểm c 

k1, Đ 48

Trường 

hợp khác

Tổng số có 

điều kiện thi 

hành

Chia ra:

Đỗ Trung Hậu Võ Xuân Biên

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành án

Thu hồi, 

sửa, hủy 

quyết 

định 

THA

Tổng số 

phải thi hành

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Thụ lý mới

A

Tổng số

Biểu số: 05/TK-THA
Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP

ngày 21 tháng 11 năm 2019

Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN CHIA THEO CƠ QUAN THI 

HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

STT Tên chỉ tiêu

Đơn vị  báo cáo: Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS

 Số chuyển 

kỳ sau  

9 tháng 2023 (Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/6/2023)

Tạm đình 

chỉ thi 

hành án 


